BÁO CÁO CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Qúy IV năm 2022
Qũy Hoán đổi danh mục ETF DCVFMVN30

1. Thông tin chung về Quỹ

a. Mục tiêu của Quỹ
Phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ do UBCKNN cấp, Điều lệ và Bản cáo bạch của Quỹ.
b. Hiệu quả hoạt động của Quỹ
Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ là 8.5% so với giá trị tài sản ròng của quỹ đầu kỳ báo cáo tại ngày 30 tháng 09 năm 2022; Trong khi giá trị của danh mục của chứng khoán cơ cấu thay đổi là -12.3%, thay đổi của chỉ số tham chiếu là -12.6%.
c. Chính sách và chiến lược đầu tư của Quỹ
Mục tiêu của Quỹ là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tổng thu nhập VN30 (VN30-TRI) sau khi trừ đi chi phí của Quỹ.  Chỉ số VN30-TRI là chỉ số tổng thu nhập (total return index) do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý.

Quỹ sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước.  Khi danh mục chứng khoán của chỉ số tham chiếu có sự thay đổi thì Quỹ sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của Quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30-TRI về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.  Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao.  Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.
d. Phân loại Quỹ 
Quỹ thuộc loại quỹ Hoán đổi danh mục.
e. Thời gian khuyến cáo đầu tư của Quỹ 
Không có.
f. Mức độ rủi ro ngắn hạn 
Trung bình.
g. Thời điểm bắt đầu hoạt động của Quỹ
Quỹ bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 9 năm 2014.
h. Quy mô Quỹ tại thời điểm báo cáo 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 431,900,000 và giá trị tài sản ròng của một đơn vị chứng chỉ quỹ là 17,130.29 Đồng Việt Nam.   
i. Chỉ số tham chiếu của Quỹ 
Chỉ số tham chiếu của Quỹ chỉ số tổng thu nhập VN30 (VN30-TRI).
j. Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ
Chính sách phân phối lợi nhuận của Quỹ sẽ được xem xét hàng năm và phụ thuộc vào kết quả hoạt động và quyết định của nhà đầu tư trong Đại hội Nhà Đầu tư.
k. Lợi nhuận thuần thực tế phân phối trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ Quỹ 
Không có.
2. Số liệu hoạt động
a. Cơ cấu tài sản quỹ 
	Cơ cấu tài sản quỹ
	31/12/2022
	31/12/2021
	31/12/2020

	Danh mục chứng khoán 
	99.08%
	99.73%
	98.39%

	Tài sản khác
	0.92%
	0.27%
	1.61%

	Cộng
	100.00%
	100.00%
	100.00%



b. Chi tiết chỉ tiêu hoạt động 
	Chỉ tiêu
	31/12/2022
	31/12/2021
	31/12/2020

	Giá trị tài sản ròng của Quỹ (VND)
	7,398,576,174,016
	10,927,736,491,829
	7,512,156,013,771

	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành (VND)
	 431,900,000.00 
	 423,500,000.00 
	 418,300,000.00 

	Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Chứng chỉ quỹ (CCQ) (VND)
	17,130.29
	25,803.39
	17,958.77

	Giá trị tài sản ròng cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	 19,523.74 
	 26,417.16 
	 17,958.77 

	Giá trị tài sản ròng thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	 15,350.05 
	 24,244.92 
	 14,443.17 

	Giá cuối ngày của 1 đơn vị CCQ tại ngày báo cáo (VND)
	 17,330.00 
	 25,830.00 
	 18,000.00 

	Giá cuối ngày cao nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	19,920.00
	26,340.00
	18,000.00

	Giá cuối ngày thấp nhất của 1 đơn vị CCQ trong kỳ báo cáo (VND)
	15,200.00
	24,500.00
	14,500.00

	Tổng tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	-12.26%
	5.55%
	24.76%

	Tăng trưởng vốn (%)/1 đơn vị CCQ (Thay đổi do biến động giá)
	-4.67%
	2.04%
	22.51%

	Tăng trưởng thu nhập (%)/1 đơn vị CCQ (Tính trên thu nhập đã thực hiện)
	-7.59%
	3.52%
	2.25%

	Phân phối gộp trên 1 đơn vị CCQ (VND)
	         Không có
	          Không có
	               Không có

	Phân phối ròng trên 1 đơn vị CCQ (VND)
	          Không có
	          Không có
	               Không có

	Chỉ tiêu
	30/09/2022
	30/09/2021
	30/09/2020

	Ngày chốt quyền (Ex-date of distribution)
	         Không có
	         Không có
	               Không có

	Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ (%)
	1.21%
	0.93%
	0.96%

	Tốc độ vòng quay danh mục (%)
	138.44%
	49.40%
	49.86%



c. Tăng trưởng qua các thời kỳ
	Giai đoạn
	Tổng tăng trưởng của NAV/CCQ
(%)
	Tăng trưởng NAV/CCQ hàng năm
(%)

	1 năm
	-33.6
	-33.6

	3 năm
	17.1
	5.4

	Từ khi thành lập
	71.3
	6.6

	Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu
	N/A
	N/A



d. Tăng trưởng hàng năm
	Thời kỳ
	31/12/2022
	31/12/2021
	31/12/2020
	31/12/2019

	Tỷ lệ tăng trưởng (%)/1 đơn vị CCQ
	-33.6%
	43.7%
	22.8%
	3.7%



3. Mô tả thị trường trong kỳ
VNINDEX giảm 3.9% trong tháng 12, đóng cửa tại mức 1,007.09 điểm, giảm 32.8% so với đầu năm. Thanh khoản trung bình trong quý 4 là hơn 10,470 tỷ, giảm 13.5% so với quý 3.
Những điểm chính của thị trường trong Q4/2022:
i.	Các công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với các cổ phiếu bất động sản.
ii.	Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng khi định giá giảm xuống mức thấp nhất 10 năm.
iii.	Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi thị trường bất động sản vẫn gặp khó khăn và rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng.

4. Chi tiết các chỉ tiêu hoạt động của quỹ

a. Số liệu chi tiết hoạt động của Quỹ
	Chỉ tiêu
	1 năm đến thời điểm báo cáo (%)
	3 năm gần nhất tính đến thời điểm báo cáo (%)
	Từ khi thành lập đến thời điểm báo cáo (%)

	Tăng trưởng thu nhập/1 đơn vị CCQ
	-1.97%
	35.21%
	58.07%

	Tăng trưởng Vốn/1 đơn vị CCQ
	-31.64%
	-18.08%
	13.23%

	Tổng tăng trưởng/1 đơn vị CCQ
	-33.61%
	17.14%
	71.30%

	Tăng trưởng hàng năm(%)/1 đơn vị CCQ
	-33.6%
	5.4%
	6.6%

	Tăng trưởng của danh mục cơ cấu
	-33.6%
	17.1%
	71.3%

	Thay đổi giá trị thị trường của 1 đơn vị CCQ
	-32.9%
	17.4%
	66.6%




● Biểu đồ tăng trưởng hàng tháng của Quỹ trong 3 năm gần nhất như sau:

● Thay đổi giá trị tài sản ròng

	Chỉ tiêu
	31/12/2022
	31/12/2021
	Tỷ lệ thay đổi

	Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ
	7,398,576,174,016
	10,927,736,491,829
	-32.30%

	Giá trị tài sản ròng (NAV) trên 1 đơn vị CCQ
	 17,130.29 
	 25,803.39 
	-33.61%


Trong 12 tháng qua (từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022), thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh, NAV có mức giảm tương đương mức giảm của NAV/CCQ.

b. Thống kê về Nhà đầu tư nắm giữ Chứng chỉ quỹ tại thời điểm báo cáo
	Quy mô nắm giữ (Đơn vị)
	Số lượng Nhà đầu tư nắm giữ
	Số lượng đơn vị Chứng chỉ quỹ nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	
	
	
	(%)

	Dưới 5.000
	9,722
	8,092,465.00
	1.88%

	Từ 5.000 đến 10.000
	390
	2,599,428.00
	0.60%

	Từ 10.000 đến 50.000
	370
	7,011,801.00
	1.62%

	Từ 50.000 đến 500.000
	85
	11,832,846.00
	2.74%

	Trên 500.000
	35
	402,363,460.00
	93.16%

	Tổng cộng
	10,602
	431,900,000.00
	100.00%




c.      Chi phí ngầm và giảm giá
Để hạn chế vấn đề xung đột về lợi ích và đảm bảo sự chính xác của các khoản mục chi phí của Quỹ, Công ty quy định tất cả các nhân viên của Công ty không được phép nhận các khoản giảm giá bằng tiền và không được thực hiện các khoản chi phí ngầm khi thực hiện các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.  

Trong kỳ báo cáo, Quỹ không phát sinh các khoản giảm giá bằng tiền hoặc chi phí ngầm liên quan đến các giao dịch của Quỹ với các đối tác cung cấp dịch vụ cho Quỹ.
5. Thông tin về triển vọng thị trường
Trong năm 2022, nền kinh tế ghi nhận phục hồi ấn tượng với mức tăng trưởng 8%, đạt quy mô 408,8 tỷ USD. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua. Với dân số gần 100 triệu người, GDP bình quân đầu người của quốc gia đạt 4.110 USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ và chính thức bước vào nhóm thu nhập trung bình cao (>4.045 USD theo định nghĩa của Worldbank). Sản xuất có dấu hiệu chậm lại trong quý IV, cho thấy nền kinh tế có độ mở về thương mại cao như Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trước sự suy yếu của các thị trường xuất khẩu chủ chốt như Trung Quốc, EU và Mỹ. Đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm và một số doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, khiến PMI tháng thứ hai liên tiếp giảm xuống dưới 50 xuống 46,4 trong tháng 12, sản lượng công nghiệp chỉ tăng +3,0% so với cùng kỳ trong quý 4 và chỉ số tồn kho ngành sản xuất tăng 13,9% so với 2021.
Thông tin khác
Thông tin về từng nhân sự điều hành quỹ, Ban đại diện quỹ, và Ban điều hành Công ty quản lý Quỹ như sau:

	[bookmark: _Hlk117154160]
	Tên
	Chức vụ
	Bằng cấp
	Quá trình công tác

	Nhân sự điều hành Quỹ 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước
	Thạc sỹ Kinh tế
	-Từ 2010 đến 12/03/2021: Phó tổng giám đốc – Khối đầu tư nghiên cứu Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
-Từ 12/03/2021 đến nay là Giám đốc Quản lý tài sản, khối trong nước Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

	
	Vũ Đức Sửu
	Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư
	Thạc sỹ Toán giải tích và ứng dụng; Thạc sỹ Lý thuyết xác suất và thống kê toán học.
	- Từ 2010 đến 2015: Chuyên viên cao cấp phân tích đầu tư- Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ 2016 đến 2020: Trưởng phòng quản ý danh mục đầu tư - Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam.
- Từ tháng 01/2021 đến nay Trưởng phòng quản ý danh mục đầu tư - Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

	

	Ban đại diện Quỹ
	Nguyễn Bội Hồng Lê
	Chủ tịch 
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	- Từ 2010 đến 2012: Trưởng phòng giao dịch chứng khoán công ty CP chứng khoán dầu khí
- Từ 2012 đến nay: Chuyên gia Kinh tế và Quản lý dầu khí Viện Dầu khí Việt Nam

	
	Lê Thị Thu Hương
	Thành viên
	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
	- Từ 2011 đến 2012: Phó giám đốc công ty TNHH kiểm toán AS
- Từ 2012 đến 2020: Phó Tổng giám đốc công ty TNHH kiểm toán Đại Tín.
- Từ 2020 đến nay:  Sáng lập viên & Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán Chuẩn Vàng.

	
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thành viên
	Luật Sư 
	- Từ 2010 đến 01/01/2021: Trưởng phòng Pháp chế tuân thủ
- Từ 01/01/2021: đến nay là luật sư tư vấn nội bộ Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam.

	

	Ban điều hành Công ty Quản lý quỹ
	Ông Beat Schurch
	Tổng Giám đốc
	Thạc sỹ kinh tế
	- Từ 30/12/2020 đến nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam



TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2023

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
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